DANH SÁCH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN 

NĂM HỌC 2015- 2016      (Từ 01/9/2015)
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	NGÀY SINH
	TRÌNH ĐỘ CM
	NHIỆM VỤ
	CHI CHÚ

	1
	Nguyễn Thị Điệp
	30/12/1970
	Đại học
	Hiệu trưởng
	

	2
	Nguyễn Thị Điệp
	18/6/1978
	Đại học
	Phó hiệu trưởng
	

	3
	Vũ Thị Hồng Nhung
	14/02/1973
	Cao đẳng
	CN, dạy lớp 1A1
	

	4
	Nguyễn Thị Xuân
	06/7/1978
	Cao đẳng
	CN, dạy lớp 1A2
	

	5
	Vũ Thị Hạnh
	10/6/1988
	Cao đẳng
	CN, dạy lớp 1A4
	Bắc Ninh đến 01/9/2015

	6
	Đặng Thị Liệu
	01/6/1962
	Cao đẳng
	CN, dạy lớp 1A5
	

	7
	Bùi Thị Thanh Nhàn
	10/12/1984
	Cao đẳng
	CN, dạy lớp 2B1
	

	8
	Vũ Thị Loan
	10/3/1984
	Đại học
	CN, dạy lớp 2B3
	 

	9
	Bùi Thị Quyên
	11/11/1987
	Cao đẳng
	CN, dạy lớp 2B4
	

	10
	Phạm Thị Thu Huyền
	28/`10/1989
	Cao đẳng
	CN, dạy lớp 3C1
	 

	11
	Lâm Thị Vân
	22/06/1984
	Đại học
	CN, dạy lớp 3C2
	 

	12
	Nguyễn Thị Dung
	07/3/1989
	Cao đẳng
	CN, dạy lớp 3C3
	 

	13
	Nguyễn Thị Ánh Hồng
	13/02/1980
	Đại học
	CN, dạy lớp 4D1
	Chủ tịch CĐ

	14
	Trần Thị Hạnh
	220/8/1979
	Đại học
	CN, dạy lớp 4D2
	Đồng Nai đến 01/9/2015

	15
	Nguyễn Thanh Hương
	13/07/1988
	Đại học
	CN, dạy lớp 4D3
	Nghỉ TS đến 01/11/2015

	16
	Bùi  Thị Nga
	10/6/1987
	Đại học
	CN, dạy lớp 5E1
	

	17
	Đặng Hồng Phương
	25/12/1976
	Đại học
	CN, dạy lớp 5E2
	

	18
	Nguyễn Thị Kim Dung
	06/8/1988
	Đại học
	CN, dạy lớp 5E3
	

	19
	Trần Thị Thanh Thương
	07/8/1991
	Đại học
	Dạy TD K2, 3,4,5
	An Sinh đến 21/8/2015

	20
	Nguyễn Thị Hương
	07/4/1987
	Đại học
	Dạy T.Anh K3,4,5
	

	21
	Trần Minh Nghĩa
	19/01/1984
	Cao đẳng
	TPTĐ, ÂN K3
	TPT, T.ký HĐ

	22
	Nguyễn Trung Kiên
	24/01/1985
	Cao đẳng
	Âm nhạc K4,5
	TTHTCĐ

	23
	Trần Thị Thanh Đan
	17/11/1981
	Cao đẳng
	MT K1-5; TD K1
	 

	24
	Nguyễn Phương Huyền
	16/8/1979
	Đại học
	Kế toán
	 

	25
	Lê Thị Thùy
	19/11/1986
	Đại học
	Văn thư- Thủ quỹ
	 

	26
	Đặng Thị Điệp
	08/12/1982
	Cao đẳng
	Thư viện- TBDH
	 

	27
	Nguyễn Thị Kiều Oanh
	12/9/1993
	Cao đẳng
	CN, dạy lớp 1A3
	HĐ 01 năm

	28
	Nguyễn Thị Nga
	03/9/1992
	Cao đẳng
	Dạy các môn K2
	HĐ 01 năm

	29
	Nguyễn Thị Thanh Nhàn
	06/01/1990
	Cao đẳng
	Dạy các môn K1
	HĐ 01 năm

	30
	Bùi Thị Thắm
	24/9/1990
	Cao đẳng
	Dạy T.A K2,3,4
	HĐ 01 năm

	31
	Phạm Thị Thoan
	22/6/1989
	Cao đẳng
	CN, dạy lớp 1A4
	HĐ tạm

	32
	Đỗ Thị Dung
	05/5/1988
	Cao đẳng
	CN, dạy lớp 2B2
	HĐ tạm

	33
	Nguyễn Thị Hiệp
	02/4/1986
	Cao đẳng
	D.thay GV thai sản
	HĐ tạm

	34
	Nguyễn Thị Bền
	 05/02/1988
	Cao đẳng
	Dạy các môn theo HĐ
	HĐ tạm

	35
	Nguyễn Thị Xuyến
	24/12/1990
	Cao đẳng
	Dạy các môn theo HĐ
	HĐ tạm

	36
	Đàm Thị Thanh Mai
	07/3/1990
	Cao đẳng
	Dạy các môn theo HĐ
	HĐ tạm

	37
	Nguyễn Thị Linh
	20/9/1994
	Cao đẳng
	Dạy Tiếng Anh khối 1
	HĐ tạm  (mới)

	38
	Nguyễn Thị Nga
	06/12/1990
	Cao đẳng
	Dạy Tin học
	HĐ tạm  (mới)

	39
	Hoàng Văn Hỗ      
	
	
	B.vệ khu Trung tâm
	 Hợp đồng

	40
	Hoàng Văn Hòa    
	
	
	B.vệ khu Trung tâm
	 Hợp đồng

	41
	Nguyễn Thị Dung 
	
	
	L.công khu Tr. tâm
	 Hợp đồng

	42
	Nguyễn Văn Đại  
	
	
	B.vệ, L,công khu H.Xá
	 Hợp đồng

	43
	Nguyễn Văn Dội  
	
	
	B.vệ, L.công khu B.Mã
	 Hợp đồng

	44
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	08/12/1975
	Cao đẳng
	Không phân công
	 Ốm dài ngày


	NGƯỜI LẬP

(Đã ký)

Lê Thị Thùy
	HIỆU TRƯỞNG

(Đã kí)

Nguyễn Thị Điệp


